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Bạn hoàn toàn có thể chơi cờ vua mà không cần biết cách đọc hay viết cờ vua. 
Tôi đã học chơi trên hiên nhà cùng với ông nội của mình. Khi ấy, cả hai chúng tôi đều 

không hề biết rằng có những cuốn sách dạy cờ, hay rằng người chơi cần ghi lại các nước 
đi. Chúng tôi chỉ đơn giản là chơi cờ. Cho tới ga�n đây, tôi nhận ra rằng mình cần phải trở 
nên “biết chữ” trong cờ vua. Thế nhưng, tôi không tìm thấy tài liệu nào thật sự phù hợp. 

Phần lớn đều quá phức tạp và chỉ tập trung vào việc đọc. Vì vậy, tôi đã tạo ra một cách tiếp 
cận khác: kết hợp việc đọc, nói, viết và trực tiếp di chuyển quân cờ. Kiến thức được chia 

thành những khối đơn giản: 
a) tên gọi của các quân cờ, b) vị trí trên bàn cờ, c) các hình thức ghi nước đi, và d) cách kết 

hợp ba yếu tố ấy để dung hòa giữa chơi – đọc – viết. 
Nếu tôi có thể học được điều đó ở tuổi ngoài bảy mươi, thì bất kỳ ai cũng có thể làm được. 

Jeanne Cairns Sinquefield 
Đo� ng sáng lập Câu lạc bộ Cờ vua Saint Louis 
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Rất nhiều người chơi cờ vua vẫn chưa biết cách đọc và ghi 
chép cờ vua. 
Đó là một rào cản khiến người chơi khó tiến bộ hơn trong cờ vua. Tuy nhiên, việc học cách đọc và viết cờ không 
hề khó. Có bốn bước cơ bản để nắm vững kỹ năng này: a) Chữ cái đại diện cho các quân cờ b) Vị trí trên bàn cờ 
c) Các nước đi đặc biệt d) Kết hợp (a–c) để ghi chép và đọc lại các nước đi trong ván cờ. 

  Các nhiệm vụ bạn phải thực hiện!!!! 

Tên và ký hiệu chữ cái các quân cờ 
Hình 1. 

 

 

Vua (V) Hậu (H) Xe (X) Tượng (T) Mã (M) 
 

          

(1) VIẾT tên và ký hiệu chữ cái cho từng quân cờ. (Quân tốt không có ký hiệu) 

(2) LẤY bàn cờ giấy được in ở giữa sách. 

(3) VIẾT chữ cái tương ứng (V,H,X,T, hay M) lên từng quân cờ chính. 

(4) CẮT rời từng quân cờ. Có thể dán lên nắp chai hoặc vật tương tự để dễ sử dụng. 
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Cột, hàng và vị trí ô cờ trên bàn cờ 
Bàn cờ có các cột (a,b,c,d,e,f,g,h) và các hàng (1,2,3,4,5,6,7,8). Trên bàn cờ có 8 cột và 
8 hàng, tạo thành 64 ô cờ. Vị trí của một ô được xác định bằng chữ cái của cột và số 
của hàng. Ví dụ: a1 hoặc h7. 

Hình 2. Minh họa bàn cờ với tên các cột, hàng và vị trí ô cờ. 
 

Quân Đen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quân Trắng 
 

(5) VIẾT các chữ cái của cột và số của hàng lên bàn cờ giấy. 
Cột — a,b,c,d,e,f,g,h Hàng — 1,2,3,4,5,6,7,8 Đối chiếu với Hình 2. 

(6) VIẾT tất cả vị trí ô cờ lên bàn cờ giấy (tất cả 64 ô). 
Ví dụ: a1, a2, v.v. đến h8. Đối chiếu với Hình 2. 

(7) CHỈ vào từng ô cờ và ĐỌC to vị trí. Ví dụ: f6 

(8) ĐẶT năm quân cờ lên bàn cờ. Đọc ký hiệu và vị trí của từng quân. Ví dụ: Xa1 
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(9) SẮP ĐẶT các vị trí trên bàn cờ. 
Mỗi vị trí gồm chữ cái ký hiệu quân cờ (trừ tốt) và vị trí ô cờ.Tốt chỉ ghi vị trí 
mà không có ký hiệu chữ cái. Ví dụ: Vua ở ô e6 ghi là Ve6. Tốt ở ô g2 ghi là g2. 

 
 SẮP ĐẶT và ĐỌC vị trí trên bàn cờ 
sau đó VIẾT lại vị trí. 
Trắng Xa1,Mb1,Tc1,Hd1,Ve1,Tf1,Mg1,Xh1 

VIẾT   
Tốt Trắng a2,b2,c2,d2,e2,f2,g2,h2 

Hình 3a. 
Vị trí bắt đầu  

VIẾT    
 

Đen Xa8,Mb8,Tc8,Hd8,Ve8,Tf8,Mg8,Xh8 

VIẾT   
Tốt Đen a7,b7,c7,d7,e7,f7,g7,h7 

VIẾT   

Đối chiếu với Hình 3a. 
 

SẮP ĐẶT và ĐỌC vị trí trên bàn cờ 
sau đó VIẾT lại vị trí. 
Trắng Xa1, Mc3, Hd2, Ve1,Tf1, Mg1, Xh1 

VIẾT   
Tốt trắng a2,b2,c2,d4,e5,f2,g2,h2 

VIẾT      

  
 
 

 
 

 
 

Hình 3b.  

 
Đen Xa8, Mb8, Tc8, He7, Ve8, Md7, Xh8 

  
VIẾT   

Tốt đen a7, b7, c7, d5, e6, f7, g7, h7  

VIẾT   

Đối chiếu với Hình 3b. 
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CÁC NƯỚC ĐI ĐẶC BIỆT TRONG CỜ VUA 
Các nước đi trong cờ vua (hay còn gọi là biên bản) có thứ tự cố định, xem Hình 4. Mỗi nước 
đi được ghi bằng chữ cái ký hiệu quân cờ (Hình 1), vị trí ô cờ (Hình 2), cùng với các ký hiệu 
và quy ước đặc biệt (Hình 4). 

Hình 4. Thứ tự ghi biên bản trong cờ vua 
  

KÝ HIỆU TÊN NƯỚC ĐI GHI CHÚ 

 Chữ cái quân cờ Bắt buộc đối với V, H, X, T hoặc M (không áp dụng cho Tốt). 

 Vị trí xuất phát Nếu có nhiều quân giống nhau có thể đi đến cùng một ô, ghi rõ vị 
trí xuất phát, ví dụ: Mgf2, X1a3, cxd4 

x Ăn quân Ví dụ: Mxa5 – Mã ăn quân tại ô a5; dxe7 – Tốt ăn quân tại ô e7 

 Vị trí kết thúc Bắt buộc, ví dụ: d5 (Tốt đến ô d5), hoặc Xf5, nghĩa là Xe đến ô f5. 

ep Ăn tốt qua đường Ví dụ: gxf6ep, Tốt ở cột g ăn “qua đường” tại ô f6. 

= Phong cấp Ví dụ: e8=H, Tốt di chuyển đến e8 và đổi thành Hậu 

+ Chiếu Ví dụ: Th3+, Tượng đi đến h3 và chiếu Vua. 

# hoặc ++ Chiếu hết Ví dụ: He7#, Hậu đi đến e7 và chiếu hết Vua. 

 CÁC NƯỚC ĐI ĐẶC 
BIỆT Xem Hình 9 

0-0 Nhập thành cánh Vua Trắng: Vg1, Xh1f1  Đen: Vg8, Xh8f8 

0-0-0 Nhập thành cánh Hậu Trắng: Vc1, Xa1d1  Đen: Vc8, Xa8d8 

 

(10) BẮT ĐẦU và THỰC HÀNH trên bàn cờ. 
ĐỌC  các ví dụ. Quy tắc đơn giản: Thứ tự ghi biên bản phải giống với cách đọc thành 
lời. Các vị trí xuất phát có thể có được ghi trong dấu ngoặc đơn (). 
 

VÍ DỤ THƯỜNG GẶP VỀ CÁC NƯỚC ĐI TRONG CỜ VUA: 
Mgf2 hoặc M4f2 Mã di chuyển từ g4 đến f2 
(thêm cột g hoặc hàng 4 nếu cần ghi rõ vị trí xuất phát) 

a4  Tốt di chuyển đến ô a4 (ví dụ: bắt đầu từ a2)  
g6  Tốt di chuyển đến ô g6 (ví dụ: bắt đầu từ g5) 

gxf5 | Tốt ở cột g ăn quân tại ô f5, xem Hình 5 
(ghi tên cột khi Tốt thực hiện nước ăn) 

Td2 Tượng di chuyển đến ô d2 (ví dụ: bắt đầu từ c1) 
Me3 Mã di chuyển đến ô e3 (ví dụ: bắt đầu từ g2) 

e8=H Tốt trắng phong cấp tại ô e8, đổi thành Hậu 
(ví dụ: bắt đầu từ e7), xem Hình 7 

Mxf2 Mã ăn quân tại ô f2 (ví dụ: bắt đầu từ g4) 
dxe7 Tốt ở cột d ăn quân tại ô e7 (ví dụ: bắt đầu từ d6) 

Th3+ Tượng di chuyển đến ô h3, chiếu Vua 
Hc2# Hậu di chuyển đến ô c2, chiếu hết, xem Hình 8b 
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(11) SẮP ĐẶT, ĐỌC, và DI CHUYỂN quân trên bàn cờ giấy. 
Thực hành từng ví dụ về nước đi cờ vua trực tiếp trên bàn cờ. 

(12) VIẾT ký hiệu cờ vào dòng trống bên dưới các Hình 5–9. 
 
Hình 5–9: Ví dụ về các loại nước đi đặc biệt trên bàn cờ. 

  
5. Ăn quân x  Tốt ăn quân x 

Ví dụ: Mxa5 
gxf5 (lưu ý: hai Tốt cùng có thể di 

chuyển) 

6. Ăn tốt qua đường ep 
Quân Trắng di chuyển Tốt đến b4. 
Quân Đen ăn quân ở b4, đồng thời 

di chuyển đến b3: cxb3ep 

7. Phong cấp Tốt = 
Tốt di chuyển đến ô f8 và 

được đổi thành Hậu: f8=H 

 

 

 

VIẾT _________________________ VIẾT _________________________ VIẾT _________________________ 

8a. Chiếu + 
Ví dụ: Tc5+ 

8b. Chiếu hết # 
Ví dụ: Hc2# 

9. Nhập thành 
Nhập thành cánh Hậu: 0-0-0 

Nhập thành cánh Vua: 0-0 

   

VIẾT _________________________ VIẾT _________________________ VIẾT _________________________ 
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Viết và Đọc các nước đi trong cờ vua 
Đã đến lúc chơi một ván cờ bằng cách sử dụng ký hiệu ghi chép cho các nước đi. 

(13) CHƠI ván cờ sau đây trên bàn cờ giấy của bạn. 
SỬ DỤNG vị trí bắt đầu (Hình 3a). Đối chiếu vị trí kết thúc với Hình 11.

Hình 10 

Chiếu hết 
Scholar 

Hình 11. 

TRẮNG ĐEN  

1. e4 e5  
2. Tc4 Tc5 
3. Hh5 Ma6
4. Hxf7# 1-0  

 

(14) CHƠI một ván cờ với người khác. 
Ghi lại các nước đi vào biên bản. Xem trang kế tiếp để tham khảo mẫu biên bản. 
Sau 4 nước đi, hãy kiểm tra xem biên bản của bạn có trùng khớp với đối phương 
không. Sau đó, tiếp tục hoàn thành ván cờ. 

(15) CHƠI LẠI ván cờ của bạn bằng cách sử dụng biên bản. 
Bạn có thể chơi lại chính xác các nước đi của mình không? 

(16) CHƠI thêm sáu ván cờ và ghi lại bằng biên bản. 
Chơi luân phiên trắng và đen. Kiểm tra biên bản sau mỗi 4 nước đi. Bạn có 
thể lặp lại toàn bộ ván cờ từ biên bản không? 

(17) CHƠI theo định dạng sách. DÙNG vị trí bắt đầu 
Định dạng sách: số thứ tự, nước đi của trắng, nước đi của đen. 

1. e4 e5 2. Mf3 Mc6 3. Tb5 a6 4. Ta4 b5 5. Tb3 Mf6 

(18) DẠY lại cho người khác cách Đọc và Viết cờ vua. 
Chúc mừng bạn! Bạn đã biết đọc và viết cờ vua. Hãy tiếp tục chơi và 
ghi chép để ngày càng tiến bộ. Bạn cũng có thể chơi theo sách. 
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Trò chơi dành cho huấn luyện viên cờ 
Các trò chơi của Jeanne giúp học biên bản cờ vua 
1. Tên quân cờ — Chữ cái V, H, X, T, M và Tốt. 

a. Đưa quân cờ, học viên đồng thanh hô chữ cái tương ứng. 
b. Đọc chữ cái, học viên lấy đúng quân. 
c. Đưa quân cờ, học viên viết chữ cái đại diện. Người thắng là người đúng nhiều 

nhất. 
2. Tên vị trí — a,b,c,d,e,f,g,h; 1-8 

a. Chỉ vào ô, học viên hô tên vị trí. Ví dụ: d3. 
b. Chỉ vào ô, học viên viết tên vị trí. Ví dụ: a4.  

Ai vie� t đúng nhiều nhất sẽ thắng. 
c. Nói tên vị trí, học viên đặt quân vào ô đó. 
d. Nói tên vị trí, học viên nói ô trắng hay ô đen. 
e. Đưa danh sách vị trí quân trắng và đen, học viên đặt các quân 

lên bàn cờ. Ai bày các vị trí đúng và nhanh nhất sẽ thắng. 

3. Tên nước đi — Ăn quân (x), Nhập thành (0–0, 0–0–0), Ăn tốt qua 
đường (ep), Chiếu (+), Chiếu hết (++) 

a. Đưa tên nước đi, học viên ghi ký hiệu tương ứng. Người 
nhanh và đúng nhất sẽ thắng. 

b. Chơi một nước đi, học viên hô ký hiệu nước đi 
c. Chơi nhiều nước đi, học viên ghi lại toàn bộ ký hiệu. Người thắng là 

người ghi đúng tất cả. 
4. Các nước đi — quân cờ, vị trí, nước đi và ký hiệu ô cờ. 

a. Chơi một nước đi, từng học viên lần lượt đọc to ký hiệu biên bản 
(quân, vị trí xuất phát, nước đi, vị trí kết thúc). 

b. Chơi nhiều nước đi hoặc một ván cờ hoàn chı̉nh, học viên ghi lại 
toàn bộ ký hiệu, người thắng là người ghi đúng tất cả.  

c. Đưa danh sách các nước đi, học viên thực hành lại trên bàn cờ. 
Người tha�ng là người có the�  cờ cuo� i cùng chı́nh xác trong thời gian 
nga�n nha� t. 
 

Giáo viên cần chuẩn bị danh sách cần thiết cho trò chơi 1c, 2b, 2e, 3a, 3c, 4b, 4c để 
xác định người thắng. Với trẻ nhỏ có tốc độ đọc và viết chậm hơn, nên giới hạn ở 
các trò đơn giản như 1a, 1b, 2a, 2c, 2d, 3b, 4a. 
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“Cờ vua thường được cho là khó và phức tạp để học. Nhưng 
không hẳn vậy! Khi bạn học cách đọc và viết cờ vua, trò 
chơi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi đã học đọc từ năm 
bốn tuổi.” 

—Đại kiện tướng Yasser Seirawan, 4 la� n vô địch quo� c gia Hoa Kỳ 

“Tài liệu này có thể được sử dụng trong lớp học để giúp trẻ: 

a) Học cách đọc, viết và làm theo hướng dẫn. 
b) Phát triển tư duy không gian và nhận diện mẫu. 
c) Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ và tư duy chiến 

lược trong giải quyết vấn đề.” 
—Karen Wulff, giáo viên lớp 2 đã nghı ̉hưu 
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“Cuốn sách giúp người chơi cờ học cách đọc và viết cờ vua. 
Đây cũng là một tài liệu quý cho phụ huynh và huấn luyện 
viên. Tôi chỉ ước mình được học điều này sớm hơn.” 

—Tony Rich, Giám đo� c đie�u hành Câu lạc bộ Cờ vua Saint 
Louis 


